
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị Cung ứng vật tư sửa 
chữa điện, nước tại các khoa, phòng Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc với nội dung 
cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
     Phòng hành chính quản trị/Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc.
     Điện thoại:  0238.3861.643
3. Cách thức tiếp nhận báo giá gồm cả 02 cách:
- Nhận trực tiếp tại: Phòng Văn thư - Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc.
- Địa chỉ: Xóm Tây Thịnh, Xã Đông Lộc, Nghệ An.
- Nhận qua email: bvnlvanthu@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 31 tháng 08 năm 2026 đến 

trước 17h00 ngày 07 tháng 09 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 07 tháng 

09 năm 2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục mua sắm tại: Chi tiết phụ lục 1 đính kèm.
2. Mẫu báo giá dành cho các nhà cung cấp dịch vụ (Phụ lục 2 đính kèm).
Trân trọng!

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các khoa/phòng;
- Tổ truyền thông (Website);
- Lưu: VT.
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PHỤ LỤC 1. DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

TT Danh mục hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng
1 Atomat khối 30A Cái 4
2 Atomat khối 52A Cái 3
3 Atomat khối 60A Cái 2
4 Atomat khối 63A Cái 2
5 Atomax khối 20A Cái 5
6 Atomax khối 3 pha Cái 1
7 Băng dính điện Cuộn 12
8 Băng tan Cuộn 30
9 Bình nước nóng Cái 5
10 Bộ dây bát sen tắm Cái 5
11 Bộ lõi lọc nước RO Bộ 1
12 Bóng điện Led vuông 60x60 Cái 2
13 Bóng điện Led 60W Cái 22
14 Bóng điện Led dài 1,2M Cái 15
15 Bóng điện Led 30W Cái 72
16 Bóng điện Led 15W Cái 57
17 Cần gạt két nước Cái 4
18 Cầu dao 60A Cái 1
19 Co nhựa 48 Cái 20
20 Cưa tay Cái 1
21 Co nhựa 27 Cái 20
22 Đai nẹp ống nhựa 16 Cái 30
23 Dây cấp nước Cái 37
24 Dây điện 1x2,5 Mét 60
25 Dây điện 2x0,75 Mét 20
26 Dây điện 2x1,5 Mét 88
27 Dây điện 2x2,5 Mét 236
28 Đế âm điện Cái 14
29 Đui bóng điện Cái 2
30 Đui sứ đèn hồng ngoại Cái 9
31 Hạt công tắc điện Cái 5
32 Hộp atomat Cái 1
33 Hộp số quạt trần Cái 16
34 Keo dán Lọ 17



TT Danh mục hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng
35 Khóa nhựa 21 Cái 4
36 Khóa nhựa 27 Cái 12
37 Khóa nhựa 34 Cái 7
38 Khóa nhựa 48 Cái 7
39 Khóa chậu Labo đơn Cái 17
40 Khóa gạt Cái 12
41 Lưỡi cắt bê tông Cái 2
42 Lưỡi cưa Cái 7
43 Mặt Atomat Cái 1
44 Ổ điện 3 ổ cắm Cái 28
45 Máy bơm nước 750W Cái 1
46 Máy bơm tăng áp Cái 1
47 Móc inox treo đồ Cái 2
48 Mũi khoan dài 14 Cái 1
49 Nắp bệt vệ sinh Bộ 3
50 Nối nhựa 15 Cái 4
51 Ổ điện cắm chuyền 3 lỗ Ổ 3
52 Ổ điện cắm chuyền 6 lỗ Ổ 4
53 Ổ điện cắm đôi Lioa Ổ 19
54 Khóa dây Việt Tiệp Cái 2
55 Khóa Việt Tiệp Cái 4
56 Ống gen 16 Ống 17
57 Ống nhựa phi 21 Ống 9
58 Ống nhựa phi 27 Ống 33
59 Ống nhựa phi 34 Ống 14
60 Ống nhựa phi 48 Ống 8
61 Ống nhựa phi 60 Ống 3
62 Ống nhựa phi 75 Ống 6
63 Ống nhựa phi 90 Ống 5
64 Phao điện tự động Bộ 6
65 Phao két nước Bộ 7
66 Phớt máy bơm Cái 3
67 Quạt thông gió Cái 3
68 Quạt trần điện cơ Cái 1
69 Quạt trần đảo Cái 2



TT Danh mục hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng
70 Rơ le áp lực Cái 1
71 Rơ le nóng lạnh Cái 5
72 T nhựa 21 Cái 50
73 T nhựa 27 Cái 70
74 T nhựa 34 Cái 35
75 T nhựa 48 Cái 9
76 T nhựa 60 Cái 20
77 Tụ điện quạt Cái 82
78 Vòi chậu rửa Cái 10
79 Vòi gạt Cái 8
80 Vòi lavabo Cái 1
81 Vòi xịt vệ sinh Bộ 16
82 Xi phông két nước Bộ 9



PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO GIÁ(1)

(Kèm theo Công văn Số:       /BVĐKNL.PHCQT ngày 31/08/2026)

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc, chúng tôi .... [ghi 
tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia 
trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 
viên liên danh] báo giá cung cấp hàng hóa, dịch vụ như sau:
1. Báo giá cung cấp hàng hóa.

STT
Danh mục 
hàng hóa, 

dịch vụ
Mô tả dịch vụ Số lượng Đơn vị 

tính Đơn giá Thành tiền

1
2
...

Tổng cộng:
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 
... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày], kể từ ngày ... tháng... 
năm... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin 
tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 
năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 
cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)

       (Ký tên, đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:
(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường 
hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp 
đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu 
để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải 
ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp 
luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi 



kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại 
diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu 
có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 
gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc 
gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, 
các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên 
Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để 
gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn 
tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-31T20:36:39+0700
	Xã Đông Lộc
	NGUYỄN THẾ TÙNG<vnptvinaphone.nl@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-03T06:59:12+0700
	Nghệ An
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGHI LỘC<bvdknghiloc@yte.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-03T06:59:28+0700
	Nghệ An
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGHI LỘC<bvdknghiloc@yte.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




